
CONC TY CP
THANH HoA sOxc oa

56: 58 1}L}41CBTT-THS
Thanh H6a, ngdy 19 thdng l0 ndm 2024

Kfnh gfri: S& giao dich Chfng Kho6n Ha NQi

Thgc hiQn quy dinh tai khoin 3, kho6n 4 di6u 14 th6ng tu s6 9612020lTT-

BTC ngey rcllll2)zO cta BO tai chinh hu6ng d5n c6ng b6 th6ng tin tr6n thi

trucrng chimg kho6n, COng ty C6 phAn Thanh Hoa SOng Dd thgc hiQn c6ng bO

th6ng tin b5o c6o tdi chinh ( BCTC) Quy 312024 voi Sd Giao dich chimg Kho6n

Ha NQi nhu sau:

1. TGn t6 chric: CONC TY CP THANH HOA - SONC OA
- MA chimg kho6n: THS

- Dia chi: 25 LC Lgi, Phudng Lam Scrn, Thanh pfrO fnann h6a, tinh Thanh H6a

- DiQn tho4i 1i6n hQ: 02373 724 892

- Email : songdathanhhop@,gr-nail.co"m Website : thanhhoasonda.com.vn

2. NOi dung th6ng tin c6ng bii
- BCTC Quy 3 nim 2024

:

EI BCTC ri6ng (TCNY kh6ng c6 c6ng ty con vd don vi k0 to6n c6p tr6n c6 dcrn

vi tryc thuQc)

tr BCTC hgp nh6t (TCNY c6 c6ng ty con)

tr BCTC t6ng hqp (TCNY c6 dcrn vi k6 toSn tryc thuQc rr5 chric bQ m6y k6 to6n

ri0ng);

- Cdc trubng hqp thuQc diQn ph6i gi6i trinh nguy6n nh6n

+ T6 chric ki6m to6n dua ra y kitin kh6ng phAi ld f ki6n ch6p thufln todn phAn

eOi vOi BCTC @At vAi BCTC dwqc ki€m todn Quy 3/2024)

trc6 MI(h6ng
Vdn b6n gi6i trinh trong trudng hcr,p tich c6

trc6 EI Kh6ng
+ Loi nhufln sau thu6 trong kj' b5o c6o c6 sg ch6nh lQch tru6c'vd sau ki6m toan

ti 5% tr6 16n, chuy6n tir 15 sang 16i hoflc ngugc l1i (d6i voi BCTC daqc ki€m

todn Quy 3/2024)

trc6 M Kh6ng

Vdn b6n giai trinh trong trudng h-o. p tich co

nc6 M KhOng

+ Loi nhupn sau thu6 thu nhpp doanh nghiQp tai b5o c6o ki5t qu6 kinh doanh ctra

kj,b6o c6o c6 thay dpi tv l}%tr& 16n so v6i b6o c6o cirng kj,'ndm tru6c:

tvt6u sii Ot-g

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VIET NAM
Ddc LAp - Tu Do - Hanh Phric

Orve ry
O PTTAN



VC6 tr Khdng

Vin b6n gi6i trinh trong trulng hqp tich c6

VC6 tr Kh6ng

+ Loi nhufln sau thu6 trong lcj, b6o c6o c6 bi 15, chuy6n tir lai & b6o c6o ctrng lcj'

ndm tru6c sang 15 o k}ndy ho{c ngugc 14i:

trc6 M Kh6ng

Vdn b6n gi6i trinh trong truhng hqp tfch c6

trc6 M I(h6ng

Th6ng tin ndy dE duoc cdng b6 tr6n trang th6ng tin diQn tu cua c6ng ty

vdo ngdy 1gll)t2024 tpi dudrng d6n llthanlthoasongda.com.vn

3. 86o c6o vd c6c giao dich c6 gif tri tir 35% tdng thi s6n tr& I6n trong n5m

2023
- NQi dung giao d!ch: Kh6ng c6

- Tj'trgng giStr\ giao dichltdng gi6 tri'tdi s6n cria doanh nghiQp (%) c1n cir trOn

b6o cilotdi chinh n[m gAn nh6Q: Kh6ng c6

- Ngdy hodn thdnh giao dfch:

Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b5 tr6n d6y ld du.rg sg th$t vd hodn

todn chiu trkchnhiQm tru6c ph6p 1u0t vA nQi dung c6c th6ng tin cdng b6

Eai di6n t6 chrlcril ,r,rai tiQu tlinh kim:
3\ o' Pr-T(- o"/)i)Asr BCTC Q312024 Ngudi dai di6n theo phSp ludtNguoi UQCBTTr'\ I,* l-r\- r \2 \<J t 2

R*>,V5n ban giAi trinh: Co ( Ky, ghi rQ d6u)

ffic crArrn odccf6trlngl
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c6rue ry cd pnhru THANH HoA - sOwc oA
Dia chi: so zs oai lO Lo Lqi, Phudng Lam Son, thanh ph6 Thanh H6a, tinh rhanh H6a
eAo cAo rar cniNn euf rrr NAU zoz+

nANc cAN oor rB roAN TONG HOp GrUA NrtN Eo
(D+ng tliy ilt)

T4i ngiy 30 thing 09 nim2024

Ma Thuy6t
sii minh Sii cuiii ki

93.39s.754.s93

s.2s7.950.s18

5.257.950.518

Eon vitinh: VND

56 tliu nIm

51.692.232.081

4.361.900.601

4.361.900.60r

14.095.714.366

I 1.035.41 1.02s

464.496.769

3.A32.312.567

. (436.sos.99s)

32.605.458.265

33.41r.411.838

(805.es3.573)

629.158.849

46.114.897

583.043.952

TAI SAN

A - TAI SAN XCAN rrAN

I. ti6n vir c:lc kho:in tuong tluong ti6n
. _.:t. I ren

2. Ciic khoAn tucrng duong tidn

100

u0
ll1

172

II. Diu tu tii chinh ngf n h4n tZ}
l. Chirng khodn kinh doanh t2l
2. DLt phdng gi6m gi6 ch[rng khoiin kinh doanh (*) 129

3. DALr tu nam gifr'd6n ngdy d5o han

III. Cric hho:in phrii thu ngin hgn 130

1. PhAi thu ngin han cira khSch hdng 131

2. Tra trir6c cho nguoi b6n ngtin han 132

3. PhAi thu nQi b0 ngin han 133

4. PhAi thu theo ti6n d6 ktl ho4ch hgp d6ng x6y drn 134

5. PhAi thu v6 cho vay ngin han 135

6. C6c kho6n phii thu khric 136

7. Du phdng phii thu ngin han kh6 ddi (*) 137

8. TdisAn thi6Lr cho xft lf 139

IV. Hhng t6n kho 140

l. Hdng t6n kho t4t

2. Dg phdng gi6rn gi6 hdng t6n kho 149

V. Tii srin ngin h4n khdc

l. Chi phi tr6 tru6c ngin han

2. ThLriS gi6 tri gia tang duo-c kh6u trir

3. Thu6 vd cdc khoAn khric ph6i thr-r Nhd nudc

4. Giao dich mua bdn lai tr6i phi6u Chinh phri

5 Tdi s6n ngin han kh6c t

v.1

v.3

v.3

v.5

150

151 V.9

152

154

157

158 V.l0

14.860.001.316

14.860.001.316

25.578.035.816

)o.sta.osl.sts

4.432.508.185

:

1.050.510.s82

(481.040.s26)

,47.171.083.659

48.175.342.668

(r.004.2se.00e)

528.683.284

33.728.8s5

494.954.429

Y.2



FFF

J.

r.q.r sAN

r,q.t sAN DAI HAN

C{c hhorin phiii thu dii hgn

PhAi thu ddi h4n cria khrich hdng

Trd trLr6'c cho nguoi b6n ddi han

V6n kinh doanh 6 ciic don vi truc thu6c

Phdi thu n6i b0 ddi han

Phii thu vd cho vay ddi han

Phii thu ddi hqn kh6c

Dg phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi (*)
., A-. -lat san co drnn

Tdi s6n c6 dinh hD'u hinh

NguyAn giir

Gia tri hao mdn lity ke f)
Tdi sAn c5 Ainn thu6 tdi chinh

NguyAn gici ,:
Gia tri hao mon lily kifl
Tdi sin c6 Ainn vd hinh

Ngtry€n gia

Gici tri hao mdn lAy kAfl

n6t AOng srin tl6u tu
Nguy6n giii

Gi6 tri hao mdn Ifiy kC (*)

IV. Tni s:in dcr dang dii hgn

1, Chi phi s6n xu6t, kinh doanh d6'dang ddi hpn

Chi phi xdy dung co bin dd dang

D6u tu thi chfnh dii h4n
^:uau tu vao cong ly con

DAu tLr vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh

DAu tLL g6p v6n vdo don vi kh6c

Dg phdng dAu tu tdi chinh ddi han (x)

DAu tu nam gifr'd6n ngdy d6o han

Tdi srin dii hqn khrlc

Chi phi tr6 trudc ddi han

Tdi sAn thu6 thu nhAp hoSn lai

Thi6t bi, v6t tu, phu tung thay thr5 ddi han

Tai san ddi han khac

rONG ceNG rAr sAN

MA Thuy6t
s5 minn S5 cuiii ki_ s5 cu5i t<y

200 25.667.785.238 24.035.732.221

210

2tt
212

213

214

215

216

219

220

221

222

223

)) /.

225
226

227

228

229

230

231

232

240

241

Y.7

v.8

9.521.179.55s

9.521.179.555

29.138.612.464

(19.617.43 2.e)e)

14.425.71s.215

25.370.696.426

(10.e44.981.21 t)
47.019.500

47.019.s00

1.673.870.968

1.673.870.968

11.351.878.115

I 1 .3s 1.878.1 t 5

29.292.958.587

(17.941.080.472)

10.382.202.715

20.870.696.426

(10.488.493.6s 1)

2.301.651.331

2.301.6s1.331

242 V.6

250

251

252

253

254

255

260

261 V.9

262

263

268 V.10

270 119.063.539.831 75.727.964.302



300

310

311

3t2
J IJ

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

330

C.
I.
l.
2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9

10.

ll.
t2.

13.

14

il.

Nq PHAI TRA
Nq ngin h4n

Phii tr6 ngucri b6n ng6n h4n

Nguo'i mua tr6 ti6n tru6c ngin hqn

Thu6 vd ciic kho6n phdi nQp Nhd nu6c

PhAi trA ngudi lao dQng

Chi phf phii tri ng6n h4n

Ph6i tri ndi b0 ngin han

Phii tr6 theo tii5n d0 k6 hoach h-o. p <l6ng xdy dp
Doanh thu chua thgc hiQn ng6n h4n

Phii trA ng6n hqn kh6c

Vay vd ng thu6 tdi chinh ngin hpn

Dr,r phdng phAi tr6 ng6n hqn

Qu! khen thu6ng, phirc lqi

QLr! binh 6n gi5

Giao dlch mua bdn lai tr6i phi6u Chinh phti

Nq dii h.3n

NGUON VON CHU SO TTUU

Vl5n chri sO hfru

V6n dAu tu cria chir sd hfi'u

C6 phii5u ph6 th6ng c6 quy6n bi6u quy6t
^: ,,iLo pllleu uu dar

C6 phiCLr quy (*)

Qu! dAu tu ph6t tri6n

Lo-i nhLrQn sau thu6 chua ph6n ph6i

LNST chua phAn phtii d6n cu6i k! tru6c

LNST chua phAn ph5i kj ndy

Ngu6n kinh phi vi quf kh6c

Ngudn kinh phi

Ngu6n kinh phi ild hinh thdnh tdi san c6 dinh

rONG ceNG NGUON voN

Y.12

v.13

79.931.969.543

79.931.969.543

9.866.636.981

1s.430.000

549.323.988

554.176.000

578.914.682

68.367.487.892

39.131.570.288

39.131.570.288

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.162.020.000)

10.383.133.674

910.456.614

910.456.614

35.346.850.628

35.346.8s0.628

7.405.300.153

20.000.000

389.061.492

37.500.000

481.046.768

27.013.942.215

40.38t.113.674

40.38r.113.674

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.162.020.000)

10.182.834.836

2.360.298.838

2.360.298.838

D-

I.
l.

v.15

,v.14
v.11

v.16

5.

8.

11.

II.

1.

2.

400

410

411

4lla
411b

415

418

421

421a

42tb

430

432

433

440 119.063.539.831 75.727.964.302

Ngudi l$p bi6u
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c6nc rv cd pnAru rHANH HoA - s6nc oA
Dia chi: SO ZS pai lQ LO Lqi, Phubng Lam Smr, thanh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a

eAo cAo rer cufNu euf rII NArra zoz+

nAo cAo LUU cHUyEN rrEN rp rONG Hgp crflA NrtN De
@ang tliy <fti)

(Theo phucrng phdp gi6n tiiSp)

Quy III ndm2024

cni rmu

I. Luu chuy6n tidn tir hoqt ilQng kinh doanh

t, Ltti tthuQn trrdc thud
2. Diiu chinh cho ctic khodn:
- Khdu hao tdi sin c6 dinh vd BESDT
- Cdc khodn dgphdng
- LAi,l6 ch6nh lQch tj'giri h6i dorii do clinh giri l4i

c6c khoAn mr;c ti6n tQ c6 g6c ngo4i tQ

- Lai, l5 tiL ho4t ddng dAu tu
- Chi phi l6ivay
- Cdc khoAn di6u chinh khiic

3, Lgri nhuQn tii hogt etQng kinlt dounh

trudc thuy dAi vdn luu ctQng

' Tdng, gidm c6c khoin phdi thLr
-'- Tang. gidrn hdng tdn klro

- Tdng, gi6m ciic khoin ph6i tr6

- Tdng, giAm chi phi tr6 tru6c
- Ti6n ldi vay dd tr6

- Thuri thu nhdp doanh nghiQp da nQp

- Ti6n thu kh6c til ho4t d6ng kinh doanh

- Ti€n chi khdc cho hoat dQng kinh doanh

Lru chuyin tiin thufrn tii hogt clQng kinh doanh

II. Lu'u chuy6n tiijn tt hoqt tlQng tIAu tu
1. Ti6n chi d6 rnua sam, xAy dr,rng tdi sdn c6 dinh vd

ciic tdi sin ddi hpn kh6c

2. TiAn thu ttr thanh lyi, nhuo-ng b6n tdi sin c5 dinh vd

c6c tdi sAn ddi hpn khilc

3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cq ng crla

don vi khiic

4. Tidn thu h6i cho vay, b6n I4i c6c c6ng cU ng cta
dcyn vi kh6c

- -. ). , ,.1.5. Tien chi dAu tu. gop v6n vao do'n vi khric

6. Ti0n thu h6i dAu tu, g6p v6n vdo do-n vi kh6c

7. Ti6n thLr 16i cho vay, c6 tirc vd lqi nhuAn dugc chia

Lu'u chuydn tiin thuAn tii:hoqt itQng dfuu ft

08

09

10

11

12

13

14

15

16

20

23

24

25

26

2',7

30

Thuyi6t
minh Nim nay

1.138.259.83s

2.287.186.120

44.534.531

Don vitinh: VND

Lfry k6 tir tl6u nIm tl6n cuiii t<y nhy

NIm tru6c

01

ME
so

02

03

04

05

06

774.825.656

1.600.822.672

5.785.628.814

(1 1.438.766.4s8)

(14.s65.62s.394)

3.40s.300.996

602.666.405

(1.600.822.672)

(364.03 r.03e)

(6"363.s76)

1.995.267.873

2.310.417.822

(4 r s.509.459)

349.996.837

1.66s.306.000

5.905.479.073

3.598.s77.986

(12.7 56.823.941)

(2.035.824.2s8)

(2.2s3.466.0s1)

( 1.666.306.000)

(363.097.7 rs)

(4.61s.878)

21

(18.182.012.924) (9.s76.076.784)

( 1e.407.020.816)

(1.167 .327 .273)

6.363.636

(714.82s.6s6) (34e.996.837)

(20.1 1 s.482.836) (1.s17.324.1 10)



B5o
:i:.i. .

t::

cdo luu chuy6n ti6n tQ (tii5p theo)

Thuy6t
minh

Ltiy kii tir tI6u nIm tl6n cui5i hy nhy

CHi TIEU

III. Luu chuy6n ti6n ttr ho4t clQng tdi chinh

l. TiAn thu tir phSt hdnh c6 phi6u, nh{n g6p v6n cria

ch[r so h['u

2. Ti6n tr6 lai g6p v6n cho c6c chri sd htu, mua l4i
L.,4

c6 phi6u cua doanh nghiQp dd pltrit hdnh

3. Ti6n thu tri di vay
, 

-.l " a4. I ren tra ng goc vav

5. Ti6n chi tr6 ng thu6 tdi chinh
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Quý III năm 2024 

 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

1. Hình thức sở hữu vốn    

Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần. 

2. Lĩnh vực kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và kinh doanh hàng hóa. 

4. Chu kỳ năm sản xuất, kinh doanh thông thường  

Chu kỳ năm sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng. 

5. Cấu trúc Công ty 

Công ty hạch toán tập trung 

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính 
Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

7. Nhân viên  
Tại ngày kết thúc Q3/2024 Công ty có 42 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 36 nhân viên). 
 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm.  

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được thực 
hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.  
 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 
Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế 
toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài 
chính; và các thông tư khác hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 
cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập 
Báo cáo tài chính tổng hợp. 
 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 
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Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng 
tiền). 
 
Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính 
tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực 
thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng 
hợp. 

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ  
Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số 
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được qui đổi theo tỷ giá 
tại ngày này. 
 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu 
hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm 
được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.  
 
Tỷ giá sử dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
điểm phát sinh giao dịch 
 
Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm 
tài chính được xác định đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân 
hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ. 

3. Tiền và các khoản tương đương tiền 
Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không năm hạn, tiền đang chuyển. Các khoản tương 
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, 
có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc 
chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo. 

4. Các khoản phải thu 
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó 
đòi. 
 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo 
nguyên tắc sau: 
 Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ 

giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến 

giao dịch mua – bán. 
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá 
hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: 
 Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm. 
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. 
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên. 

 Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự 
kiến mức tổn thất để lập dự phòng. 

 
Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính 
được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

5. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.  
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Giá gốc hàng tồn kho là hàng hóa được xác định bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực 
tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 
chúng. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị 
thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập 
tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

6. Chi phí trả trước 
Chi phí trả trước bao gồm chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty là công cụ dụng cụ đã đưa 
vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không 
quá 02 năm. 

7. Tài sản cố định hữu hình 
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.  
 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm. 
 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  3 – 20 
Máy móc và thiết bị  4 – 8 
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 5 – 7 
Thiết bị, dụng cụ quản lý  4 – 8 

8. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư là nhà và cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục 
đích thu lợi từ việc cho thuê. Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy 
kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị 
hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua 
hoặc xây dựng hoàn thành.  
 

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào 
chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế 
trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.  

 

Bất động sản đầu tư sử dụng để cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên 
thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  20 - 36 

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến các tài sản đang 
trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho 
thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các 
tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao. 
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10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả 
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính 
hợp lý về số tiền phải trả. 
 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau: 
 Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 

dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán 

hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, 
tài liệu kế toán và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước. 

 Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

11. Vốn chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông. 
 

Cổ phiếu quỹ 
Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến 
giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở 
hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi 
vào khoản mục “Thặng dư vốn cổ phần”. 

12. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các qui định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ 
đông phê duyệt.  
 

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như 
lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ 
tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác. 
Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

13. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 
Doanh thu bán hàng hoá 
Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua. 
 Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa. 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận 
khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản 
phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để 
lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 
 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những 
điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung 
cấp. 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 
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 Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 
 Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó. 

Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm được 
căn cứ vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chính. 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời 
gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều năm được phân bổ vào doanh thu phù hợp với 
thời gian cho thuê. 

Tiền lãi 

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

14. Chi phí đi vay 
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.  

15. Các khoản chi phí 
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh 
hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền 
hay chưa.  

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc 
phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được 
ghi nhận căn cứ vào bản chất và qui định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao 
dịch một cách trung thực, hợp lý. 

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu nhập hiện hành, là khoản thuế được tính dựa trên 
thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các 
khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh 
các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển. 

17. Bên liên quan 
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem 
là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. 

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý. 

18. Báo cáo theo bộ phận 
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh 
doanh khác. 

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi 
ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 

19. Công cụ tài chính 
Tài sản tài chính 
Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Các tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các 
khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.  
 
Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí 
giao dịch có liên quan trực tiếp đến tài sản tài chính đó. 

Nợ phải trả tài chính 
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Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính 
và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chính của Công ty gồm các 
khoản phải trả người bán, vay và nợ, các khoản phải trả khác. 

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc 
trừ các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó. 

Bù trừ các công cụ tài chính 
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên 
Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty: 
 Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và 
 Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng 

một thời điểm. 
 
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP  

01. Tiền và các khoản tương đương tiền 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
Tiền mặt 4.597.099.837  2.380.626.735 
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 660.850.681  1.981.273.866 
Các khoản tương đương tiền    
Cộng 5.257.950.518  4.361.900.601 

02. Phải thu của khách hàng  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu KH ngắn hạn  20.576.057.575 ((481.040.526) 11.035.411.025 (436.505.995) 
Phải thu các tổ chức và cá nhân 20.576.057.575 ((481.040.526) 11.035.411.025 (436.505.995) 

Cộng 20.575.057.575 ((481.040.526) 11.035.411.025  (436.505.995) 

03. Trả trước cho người bán  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Trả trước người bán ngắn hạn  4.432.508.185  464.496.769 
Phải trả các khách hàng khác 4.432.508.185  464.496.769 
Cộng 4.432.508.185  464.496.769 

04. Phải thu khác  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu ngắn hạn  1.050.510.582   3.032.312.267  
Phải thu các tổ chức và cá nhân 1.050.510.582   3.032.312.267  

Cộng 1.050.510.582  3.032.312.267  

05. Nợ xấu 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

 Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi  

Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi 

Các tổ chức và cá 
nhân khác   

      

Phải thu các tổ chức 6T - 1 năm 111.300.000 70.200.000  6T - 1 năm 38.172.651 42.704.000 
và cá nhân khác 1 - 2 năm 38.172.651 19.086.325  1 - 2 năm 85.408.000  
 2 -3 năm 4.402.000 1.320.600  2 -3 năm 62.715.000 18.814.500 
 Trên 3 năm 417.772.800   Trên 3 năm 800.641.659  

Cộng  571.647.451 90.606.925   469.347.451 18.814.500 
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06. Hàng tồn kho 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Hàng hóa 48.178.342.668  33.411.411.838 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1.004.259.009)  (805.953.573) 
Cộng 47.174.083.659  32.605.458.265 

07. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Chi phí trả trước ngắn hạn 33.728.855  46.114.897 
Chi phí trả trước dài hạn 1.673.870.968  2.301.651.331 
Cộng 1.707.599.823  2.347.766.228 

08. Tài sản cố định hữu hình 

 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc và 

thiết bị  

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn  TSCĐ khác  Cộng 
Nguyên giá          
Số đầu năm 16.109.740.595  4.413.794.233  8.769.423.759    29.292.958.587 
Tăng trong kỳ          
Thanh lý trong kỳ     154.346.123    154.346.123 
Số cuối kỳ 16.109.740.595  4.413.794.233  8.615.077.636    29.138.612.464 

Trong đó:          
Đã khấu hao hết nhưng vẫn 
còn sử dụng 1.488.801.242  4.207.868.094  1.870.810.350    7.137.140.662 
Chờ thanh lý          
Giá trị hao mòn          
Số đầu năm 7.960.795.733  4.352.061.369  5.628.223.370    17.941.080.472 
Khấu hao trong kỳ 1.033.080.089  61.732.850  735.885.621    1.830.698.560 
Thanh lý trong kỳ     (154.346.123)    (154.346.123) 
Số cuối kỳ 8.993.875.822  4.413.794.233  6.364.108.991    19.617.432.909 

Giá trị còn lại          
Số đầu năm 8.148.944.862  61.732.864  3.141.200.389    11.351.878.115 

Số cuối kỳ 7.115.864.773  14  2.405.314.768    9.521.179.555 

Trong đó:          
Tạm thời chưa sử dụng          
Đang chờ thanh lý          

Nhà kho Tây Bắc Ga đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. 

09. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư cho thuê là nhà và cơ sở hạ tầng. Chi tiết phát sinh như sau: 

 Nguyên giá  Hao mòn lũy kế  Giá trị còn lại 
Số đầu năm  20.870.696.426  10.488.493.651  10.382.202.775 
Tăng nguyên giá trong năm 4.500.000.000     
Giảm nguyên giá trong năm      
Tăng hao mòn trong năm   456.487.570   
Giảm hao mòn trong năm      
Cộng 25.370.696.426  10.944.9810211  14.425.715.215 

Bất động sản đầu tư là Trung tâm Thương mại 25 Lê Lợi đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho 
các khoản vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh 
Hóa. 

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
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Xây dựng đầu tư cơ bản                                           

                                                                                              Số cuối kỳ                        Số đầu năm 

         47.019.500 

 

11. Phải trả người bán  
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả người bán ngắn hạn 9.866.636.981  7.405.300.153 
Phải trả ngắn hạn các nhà cung cấp 9.866.636.981  7.405.300.153 
Cộng 9.866.636.981  7.405.300.153 

12. Người mua trả tiền trước  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Người mua trả tiền trước ngắn hạn  15.430.000  20.000.000 
Các khách hàng khác 15.430.000  20.000.000 
Cộng 15.430.000  20.000.000 

 
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số đầu năm  
Số phải nộp 
trong năm  

Số đã thực 
nộp trong 

năm   Số cuối kỳ 
Thuế GTGT hàng bán nội địa 190.055.523    190.055.523    

Thuế thu nhập doanh nghiệp 196.249.967  227.803.281  364.031..039   60.022.209 

Thuế thu nhập cá nhân 2.756.002  109.266.940  108.591.311   3.431.637 

Tiền thuê đất, thuế nhà đât (583.043.952)  1.457.610.379  388.696.285   485.870.142 
Các loại thuế khác   7.000.000  7.000.000    

Cộng (193.982.460)  1.794.680.606  1.058.644.158   549.323.988 
 

Thuế giá trị gia tăng 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ  
Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%  
Thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp trong năm được dự tính như sau: 
 Kỳ này  Kỳ trước 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  300.101.958  706.283.552 
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán 
để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp: 

   

- Các khoản điều chỉnh tăng   3.551.031 
      Phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp thuế    
     Các khoản chi phí khác 9.090   
- Các khoản điều chỉnh giảm    
Thu nhập chịu thuế 300.111.048  709.834.583 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%  20% 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 60.022.209  141.966.917 
Tiền thuê đất, thuế nhà đất:  nộp theo thông báo cơ quan thuế 

Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy định. 

14. Doanh thu chưa thực hiện  
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn:  
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  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Cộng 15.000.000   

Là doanh thu nhận trước của các hợp đồng cho thuê văn phòng ngắn hạn, và các khoản chiết khấu 
NCC tương ứng với hàng tồn kho 

15. Phải trả khác 
 
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả ngắn hạn khác  578.914.682  409.906.635 
Tiền ký quỹ của người lao động 12.448.133  12.448.133 
Tiền ký quỹ dài hạn 415.584.000   
Cổ tức lợi nhuận phải trả   79.598.635 
Phải trả khác 131.832.549  389.000.000 
Kinh phí công đoàn 19.050.000   

Cộng 578.914.682  481.046.768 

16. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn trong năm như sau: 
 Kỳ này  
Số đầu năm 27.013.942.215  
Số tiền vay phát sinh 170.011.954.116   
Số tiền vay đã trả  128.658.408.434   
Số cuối kỳ 68.367.487.892  

Trong đó:              Vay Ngân hàng nông nghiệp:              34.371.483.622 

   Vay ngân hàng công thương:                  33.996.004.270 

- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh 
Thanh Hóa theo Hợp đồng tín dụng số 3500-LAV-202301083 ký ngày 24/10/2023, thời hạn cấp tín 
dụng đến 24/10/2024; với hạn mức là 50.000.000.000 VND  để bổ sung vốn lưu động với lãi suất 
4,5%-5.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công trình xây dựng trung tâm 
thương mại 25 Lê Lợi. 

- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Thanh Hóa theo 
Hợp đồng cho vay hạn mức số 300057250/2024-HĐCNHM/CT424-THANHHOASONGDA ký 
ngày 13/06/2024 hạn cấp tín dụng đến 13/06/2025; với hạn mức là 53.750.000.000 VND  để bổ 
sung vốn lưu động với lãi suất 5.5%-6.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công 
trình Nhà kho Tây Bắc Ga và 301 Trần Phú. 

Công ty có khả năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn. 
 
 
 

17. Vốn chủ sở hữu 

i.  Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

  
 Vốn đầu tư 
của chủ sở 

hữu  
  Cổ phiếu quỹ  

  
 Quỹ đầu tư 
phát triển  

  
 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  
   Cộng  

Số dư đầu năm 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.182.834.836  2.360.298.838  40.381.113.674 

Lợi nhuận trong kỳ -  -    910.456.614   

Trích lập các quỹ  -  -       

Chia cổ tức, lợi nhuận -  -    200.298.838  2.360.298.838   

Số dư cuối kỳ 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.383.133.674  910.456.614  39.131.570.288 
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ii. Cổ phiếu 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 3.000.000  3.000.000 
Số lượng cổ phiếu đã phát hành    3.000.000   3.000.000 
- Cổ phiếu phổ thông   3.000.000    3.000.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu được mua lại   300.000    300.000 
- Cổ phiếu phổ thông 300.000  300.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   2.700.000    2.700.000 
- Cổ phiếu phổ thông 2.700.000  2.700.000 
- Cổ phiếu ưu đãi     
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND. 

iii. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận năm 2023  đã  phân phối trong  Quý 2/2024 
Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 

iv. Nợ khó đòi đã xử lý 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm  Nguyên nhân xóa sổ 
 VND  VND   
Cộng 1.242.459.568 1.242.459.568  

 
II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP  

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Doanh thu bán hàng hóa 201.545.270.875  169.346.460.827 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 6.232.961.813.  8.200.855.443 
Các khoản giảm trừ doanh thu 768.000  1.327.370 

Cộng 207.778.232.688  177.545.988.900  

2. Giá vốn hàng bán 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp 193.660.626.735  162.759.284.216 
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 2.317.223.838  1.919.887.099 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho    

Cộng 195.977.850.573  164.679.171.315 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Lãi tiền gửi  1.992.798 627.010 
Chiết khấu thanh toán 473.475.494  349.3753827 

Cộng 475.468.292 349.996.837 

4. Chi phí tài chính 
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 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí lãi vay 1.600.822.672  1.665.306.000 

Cộng 1.600.822.672  1.665.306.000 
5. Chi phí bán hàng  

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân viên 3.539.361.292  3.048.306.025 
Chi phí vật liệu, bao bì 702.066.462  692.864.544 
Chi phí dụng cụ, đồ dùng 396.373.188  313.457.296 
Chi phí khấu hao TSCĐ 1.094.838.045  964.046.004 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 191.896.881  401.989.096 
Chi phí bằng tiền khác 771.552.549  909.026.889 

Cộng 6.696.088.417  6.329.689.854 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân viên quản lý 1.617.985.000  1.841.545.141 
Chi phí đồ dùng văn phòng, vật liệu 87.360.861  60.060.897 
Thuế, phí và lệ phí 85.038.415  15.822.135 
Chi phí khấu hao TSCĐ 743.572.773  1.018.243.692 
Chi phí dự phòng 44.534.534  9.948.200 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 168.205.205  78.303.746 
Chi phí bằng tiền khác 575.202.516  395.901.289 

Cộng 3.335.508.089  3.458.478.000 

7. Thu nhập khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Tiền điện cho thuê mặt bằng 840.518.503  859.329.929 
Hàng khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng 240.603.119                                                         285.690.164 
Xử lý công nợ 22.888.274  253.079 
Thu nhập khác, bán thanh  lý 6.363.636   

Cộng 1.090.373.532  1.145.273.172 

8. Chi phí khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Tiền điện cho thuê mặt bằng 840.518.503  869.203.697 
Các khoản phạt, công nợ, nhượng bán 13.547  180 
Chi phí khác 742.966  43.482.231 

Cộng 841.265.926  913.345.267 

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

 Chi phí nhân công                                                                                         5.157.346.292  4.889.851.166 
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 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.294.898.378  1.982.289.696 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 360.102.086  480.292.842 
Chi phí khác 3.207.491.343  1.304.928.178 
Chi phí dự phòng 242.839.967  9.948.200 
Chi phí thuế , lệ phí   15.822.135 

Cộng 11.262.678.066  9.788.168.454 

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Cộng 227.803.281  407.881.889 
 

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

1. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính 

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 03 năm 
2024 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố 
trong Báo cáo tài chính. 

2. Giao dịch với các bên liên quan 

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan 

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình 
các cá nhân này. 

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau: 

 
Từ 01/01/2024 

đến 30/09/2024 
 

Từ 01/01/2023 
đến 30/09/2023 

Tiền lương 470.830.000  419.384.000 
Thù lao 63.000.000  63..000.000 
Cộng 533.830.000  482.384.000 

 
Đơn vị tính: VND 

Chi tiết thu nhập các thành viên quản lý chủ chốt năm 2024:  

Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Tiền lương, 

thưởng 
 Thù lao  

Tổng thu 
nhập 

Ông Lê Anh Tuấn            Chủ tịch HĐQT Cty                                                   27.000.000 27.000.000 
Ông Phạm văn Lợi  Phó Tổng Giám đốc  182.640.000   182.640.000 
Bà Vũ Thị Lý  Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc  
 

202.250.000  18.000.000 223.250.000 
Ông Vũ Mạnh Đoàn             Thành viên HĐQT    18.000.000 18.000.000 
Bà Hoàng Thị An  Kế toán trưởng  85.940.000   85.940.000 
Cộng    470.830.000  63.000.000 533.380.000 

Giao dịch với các bên liên quan khác 
Các bên liên quan khác với Công ty bao gồm: các công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm 
soát, các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở Công ty và các thành viên mật thiết 
trong gia đình của họ, các doanh nghiệp do các nhân viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có quyền 
trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết của Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của họ. 
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